
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQG HN

STT NGÀY SINH GT NN MÔN THI GHI CHÚ

1 Từ Thu An 13.08.2004 Nữ Pháp Anh

2 Lê Khánh Nam Anh 02.10.2004 Nam Pháp Anh

3 Hoàng Hồng Anh 27.05.2004 Nữ Pháp Anh

4 Lý Kiều Anh 15.06.2004 Nữ Pháp Anh

5 Đỗ Khánh Đan 09.11.2004 Nữ Trung Quốc Anh

6 Lê Huy Đức 26.12.2004 Nam Pháp Anh

7 Nguyễn Thị Hương Giang 13.03.2004 Nữ Pháp Anh

8 Phạm Hương Giang 04.10.2004 Nữ Trung Quốc Anh

9 Quách Hương Giang 27.09.2004 Nữ Trung Quốc Anh

10 Nguyễn Thanh Hà 13.09.2004 Nữ Pháp Anh

11 Nguyễn Lân Hải 01.07.2004 Nam Pháp Anh

12 Lê Phương Hải 31.01.2004 Nữ Pháp Anh

13 Phạm Mai Hương 16.07.2004 Nữ Trung Quốc Anh

14 Hoàng Vân Khanh 02.04.2004 Nữ Trung Quốc Anh

15 Lê Xuân Khoa 16.07.2004 Nam Pháp Anh

16 Bùi Lê Ngọc Lam 15.01.2004 Nữ Pháp Anh

17 Phạm Ngọc Linh 12.10.2004 Nữ Pháp Anh

18 Nguyễn Ngọc Linh 26.03.2004 Nữ Pháp Anh

19 Nguyễn Ngọc Linh 17.09.2004 Nữ Pháp Anh

20 Bùi Hà Linh 08.06.2004 Nữ Trung Quốc Anh

21 Lại Hà Linh 23.05.2004 Nữ Trung Quốc Anh

22 Vũ Khánh Linh 25.08.2004 Nữ Trung Quốc Anh

23 Thịnh Phương Loan 20.04.2004 Nữ Trung Quốc Anh

24 Nguyễn Hương Ly 12.10.2004 Nữ Pháp Anh

25 Vũ Khánh Ly 23.04.2004 Nữ Trung Quốc Anh

26 Đặng Thanh Mai 24.11.2004 Nữ Pháp Anh

27 Bùi Hoàng Minh 01.02.2004 Nam Pháp Anh

28 Nguyễn Thị Hiểu Minh 03.05.2004 Nữ Trung Quốc Anh

29 Nguyễn Xuân Hồng Minh 24.11.2004 Nữ Trung Quốc Anh

30 Nguyễn Ngọc Hiền Minh 21.01.2004 Nữ Trung Quốc Anh

31 Nguyễn Ngọc Minh 22.09.2004 Nữ Trung Quốc Anh

32 Lương Kiều My 19.10.2004 Nữ Pháp Anh

33 Lê Nguyễn Hà My 21.10.2004 Nữ Pháp Anh

34 Nguyễn Trà My 26.10.2004 Nữ Trung Quốc Anh

35 Nguyễn Minh Ngọc 29.01.2004 Nữ Pháp Anh

36 Nguyễn Lan Nhi 13.11.2004 Nữ Trung Quốc Anh

37 Trần Thúy Quỳnh 06.04.2005 Nữ Trung Quốc Anh

38 Nguyễn Thanh Thảo 20.06.2004 Nữ Pháp Anh

39 Vũ Thanh Thảo 07.04.2004 Nữ Pháp Anh

40 Nguyễn Phương Thảo 05.10.2004 Nữ Trung Quốc Anh

41 Doãn Hồng Minh Thư 28.04.2004 Nữ Pháp Anh

42 Lê Bá Vinh 13.12.2004 Nam Pháp Anh

DANH SÁCH LỚP 10B3 (TIẾNG PHÁP + TRUNG)
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Danh sách trên có 42 học sinh (Trong đó có 6 HS Nam và 36 HS Nữ)
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